
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, ngõ Bảo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ DẤU ẤN VIỆT

0110400032

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Môi giới mua bán hàng hóa; Đại lý, môi giới (không 
bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi 
giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(Trường hợp mua bán sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp cần 
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 hướng dẫn Luật phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017)

4634

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của phòng hát Karaoke (theo Điều 4 Nghị 
định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 quy định về kinh doanh 
dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường); Hoạt động vui chơi thể 
thao dưới nước; Câu cá giải trí; kinh doanh khu vui chơi giải 
trí 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật hiện hành)

9329

7. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: Dịch vụ giặt ủi

9620

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ DẤU ẤN 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAU AN VIET SERVICES - TOURISM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977353712 
Email: momentjimmy@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (rượu, bia); Bán đồ giải 
khát (nước ngọt, sinh tố, hoa quả, trà, cafe)

4723

10. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trường hợp mua bán sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp cần 
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 hướng dẫn Luật phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017)

4724

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Căn cứ Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 13 Nghị định 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sửa đổi bổ sung bởi 
Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày 19/07/2022).

4931

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Căn cứ Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô)

4933

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự. (Căn cứ Điều 3, Điều 8, Điều 44 Nghị định 
96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an 
ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện)

5510(Chính)

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

19. Đại lý du lịch
Chi tiết: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán 
các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho 
khách du lịch… (Căn cứ Điều 40 Luật Du lịch năm 2017)

7911
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ NGÂN

Việt 
Nam

Xóm Nam Giang, Xã 
Hải Đông, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

50.000.000 5,000 036195013005

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:Gồm hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán 
thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. 
Các tua du lịch có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội 
dung: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn, thăm quan các điểm tham 
quan du lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà 
hát, ca nhạc hoặc các sự kiện thể thao; Hoạt động hướng dẫn 
du lịch. 
(Căn cứ Điều 31 Luật Du lịch năm 2017). 

7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: 
- Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du 
lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao; 
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng; - Hoạt động 
bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự kiện vui 
chơi, giải trí khác; 
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch; 
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

23. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi đáp ứng được các điều kiện theo 
quy định.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2DƯƠNG 
VĂN HIỂN

Việt 
Nam

103B Q3, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 001085003350

3NGUYỄN 
BÁ NGHĨA

Việt 
Nam

Số 131 phố Huế, 
Phường Phạm Đình 
Hổ, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 001089000502

4 HOÀNG 
VĂN ĐANG

Việt 
Nam

Thôn Lập Ấp , Xã 
Bình Thanh, Huyện 
Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

50.000.000 5,000 034089018815

5NGUYỄN 
HÀ LINH

Việt 
Nam

B05 Ô D13 KĐTM 
Cầu Giấy, Phường 
Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 022303000040

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089000502
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 131 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 131 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ NGHĨA Nam

14/01/1989 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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